I. TƯ DUY HỆ THỐNG (MINDSET MAP) 🧠
Hãy nhớ: Chia động từ chỉ là "vỏ", cấu trúc ngữ pháp là "ruột". Muốn nói được, hãy học theo Mục đích giao tiếp.
1. Nhóm Thể TE (〜て): "Kết nối & Tương tác"
Dùng khi bạn muốn kết nối các hành động lại với nhau hoặc tác động lên đối tượng khác.
· Yêu cầu: V-て + ください (Hãy... làm giúp tôi).
· Trạng thái: V-て + います (Đang làm... / Thói quen duy trì).
· Phép tắc: V-て + もいいです (Được phép...) / V-て + は いけません (Cấm đoán).
· Liệt kê: V1-て, V2-て, V3-ます (Làm A rồi làm B, rồi làm C).
2. Nhóm Thể RU (〜る): "Năng lực & Sự thật"
Dùng khi nói về những thứ thuộc về bản chất, khả năng hoặc thói quen cố định.
· Khả năng: V-る + ことが できます (Có thể làm được...).
· Sở thích: 趣味は + V-る + ことです (Sở thích là việc...).

II. BẢNG CÔNG THỨC VÀNG (DỄ HỌC - DỄ THUỘC) 📝
	Ý nghĩa
	Công thức Mindset
	Ví dụ thực tế

	Nhờ vả
	V-て + ください
	書いてください (Hãy viết đi)

	Đang làm
	V-て + います
	読んでいます (Đang đọc)

	Xin phép
	V-て + もいいですか
	入ってもいいですか (Vào được không?)

	Cấm đoán
	V-て + は いけません
	吸っては いけません (Không được hút)

	Có thể
	V-る + ことが できます
	泳ぐことが できます (Có thể bơi)

	Sở thích
	趣味は V-る ことです
	趣味は 歌う ことです (Sở thích là hát)



III. HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH ✍️
(Đáp án nằm ở cuối trang, hãy tự làm trước khi xem nhé!)
Phần 1: Thử thách Thể TE (Giao tiếp)
1. Nhờ vả: Chuyển câu sau sang tiếng Nhật: "Hãy cho tôi mượn cái bút" (Mượn: kashimasu -> kashite).
· Đáp án: ................................................................
2. Đang làm: Nói với bạn bè: "Tôi đang học tiếng Nhật" (Học: benkyou-shimasu -> benkyou-shite).
· Đáp án: ................................................................
3. Cấm đoán: Viết biển báo: "Không được vào đây" (Vào: hairimasu -> haitte).
· Đáp án: ................................................................
Phần 2: Thử thách Thể RU (Năng lực)
4. Khả năng: Viết câu: "Tôi có thể lái xe ô tô" (Lái xe: unten-shimasu -> unten-suru).
· Đáp án: ................................................................
5. Sở thích: Viết câu: "Sở thích của tôi là xem phim" (Xem: mimasu -> miru).
· Đáp án: ................................................................

IV. PHỤ LỤC: MẸO CHIA NHANH (QUY TẮC BÀN TAY) 🖐️
· Nhóm 1: Đuôi i chuyển sang u (Thể Ru). Đuôi i biến thành tte, nde, ite, ide, shite (Thể Te).
· Nhóm 2: Chỉ cần bỏ Masu -> thêm Ru hoặc Te. (Dễ nhất!).
· Nhóm 3: Học thuộc lòng: Shimasu -> Suru/Shite; Kimasu -> Kuru/Kite.

